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	TT
	Các phương án
	Tự nhiên
	Xã hội
	Tin học – Nghệ thuật

	Toán
	Phương án 1
	Lí + Hóa + Sinh
	GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lí + Hóa
	Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 3
	Lí + Sinh + Địa
	Địa
	Tin học

	Lí
	Phương án 1
	Lí + Hóa + Sinh
	GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lí + Hóa + Sinh
	Địa
	Tin học

	
	Phương án 3
	Lí + Hóa
	Địa + GDCD
	Tin học

	Hóa
	Phương án 1
	Lí + Hóa + Sinh
	GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lí + Hóa + Sinh
	Địa
	Tin học

	
	Phương án 3
	Lí + Hóa
	Địa + GDCD
	Tin học

	Sinh
	Phương án 1
	Hóa + Sinh
	Sử + Địa
	Tin học

	
	Phương án 2
	Hóa + Sinh
	Sử + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 3
	Hóa + Sinh
	Địa + GDCD
	Tin học

	Tin
	Phương án 1
	Lí + Hóa + Sinh
	GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lí + Hóa + Sinh
	Địa
	Tin học

	
	Phương án 3
	Lí + Hóa
	Địa + GDCD
	Tin học

	Văn
	Phương án 1
	Sinh
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lý
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 3
	Lý + Sinh
	Sử + Địa
	Tin học

	Sử
	Phương án 1
	Sinh
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lý
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 3
	Lý + Sinh
	Sử + GDCD
	Tin học

	Địa
	Phương án 1
	Sinh
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lý + Sinh
	Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 3
	Sinh
	Địa + GDCD
	Tin học + Công nghệ

	T.Anh
	Phương án 1
	Lý
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học

	
	Phương án 2
	Lý + Sinh
	Sử + Địa
	Tin học

	
	Phương án 3
	Sinh
	Sử + Địa + GDCD
	Tin học


